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1 15DU00201 Lâm Thị Thúy Diễm Nữ 24/09/1997 Sóc Trăng 6.0 5.9 7.0 8.0 6.0 7.0 6.8 6.1 5.5 5.9 7.3 6.0 6.0 6.5 6.8 6.0 7.0 6.3 8.0 8.0 7.3 5.0 7.0 5.5 6.1 7.3 0 93 6.6 63.4 TB Khá Kém Đủ đk dự thi TN D8A2

2 15DU00341 Nguyễn Đức Huy Nam 14/07/1997 Kiên Giang 7.1 5.4 5.4 5.1 6.1 6.1 6.7 7.5 5.5 5.1 5.5 6.1 7.0 5.9 7.0 6.3 5.3 5.8 7.0 5.1 5.0 5.3 5.1 5.1 6.1 7.3 0 93 6.0 45.2 TB Khá Khá Đủ đk dự thi TN D8A2

3 15DU00010 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 17/07/1995 Trà Vinh 8.9 6.9 7.6 7.2 7.3 6.2 7.0 8.3 7.9 8.1 5.5 7.3 6.7 6.0 6.6 5.8 6.1 6.1 7.3 7.2 6.5 6.3 6.3 5.0 6.3 7.0 0 93 6.7 25.8 TB Khá Khá Đủ đk dự thi TN D8A1

4 14DU00070 Phạm Thị Tươi Nữ 02/01/1985 Quảng Ngãi 7.7 MH 7.0 MH 6.8 MH 7.9 8.4 7.6 7.3 7.3 7.0 7.0 6.3 8.4 6.7 6.3 7.2 6.2 8.1 6.6 MH 7.3 7.9 5.9 6.5 7.5 7.5 6.2 7.7 7 86 7.3 37.2 Khá Khá Đủ đk dự thi TN D8B1

5 13DU00648 Đỗ Thị Trúc Anh Nữ 02/12/1993 Khánh Hòa 7.9 5.9 6.0 5.1 8.0 6.2 6.8 6.8 7.4 6.4 6.7 5.8 4.9 6.8 5.4 7.0 0.0 5.9 7.9 6.8 4.5 5.5 0.0 0.0 6.7 7.7 0 93 5.5 0.0 Trung bình Khá Không đủ đk dự thi TN D8A2

6 15DU00257 Bùi Văn Biện Nam 23/05/1990 Hải Dương 6.5 MH 6.5 MH 5.9 MH 7.8 MH 6.8 MH 0.0 6.6 0.0 6.2 MH 6.4 MH 0.0 6.8 MH 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.3 MH 7.5 MH 7.8 MH 5.5 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 29 64 1.6 40.6 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2

7 15DU00550 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 21/08/1975 Bến Tre 10.0 MH 8.0 MH 0.0 9.6 MH 8.0 MH 8.8 0.0 7.4 7.0 MH 7.0 MH 7.9 8.0 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 MH 6.0 MH 9.6 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 66 0.8 4.5 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBB3

8 15DU00258 Phạm Thị Lệ Chang Nữ 25/09/1992 Đồng Tháp 5.4 MH 8.2 MH 7.9 MH 6.0 MH 6.2 MH 7.9 6.1 8.5 5.7 MH 5.0 0.0 6.2 MH 7.3 5.7 0.0 0.0 0.0 5.8 MH 6.3 MH 6.0 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 27 66 2.1 12.1 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2

9 15DU00242 Lê Ngọc Đức Nam 06/07/1989 Hà Tĩnh 6.7 MH 7.5 MH 8.0 MH 6.9 MH 7.7 MH 6.1 7.4 8.5 5.7 MH 5.4 MH 7.6 7.7 MH 6.5 6.8 7.2 7.0 6.9 7.0 MH 7.2 MH 6.9 MH 5.9 6.1 6.1 6.1 5.1 0.0 29 64 5.7 12.5Trung bình Khá Không đủ đk dự thi TN D8VBB2

10 15DU00261 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 20/02/1985 Long An 7.0 MH 7.0 MH 7.2 MH 8.5 MH 9.8 MH 5.0 6.6 8.4 7.1 MH 7.0 MH 0.0 9.8 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 MH 7.5 MH 8.5 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 64 0.9 15.6 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2

11 15DU00262 Phạm Thị Trúc Giang Nữ 03/06/1988 Long An 8.3 MH 6.5 MH 6.5 MH 5.4 MH 5.0 MH 6.6 6.4 8.4 6.5 MH 6.5 MH 0.0 5.0 MH 7.2 6.1 0.0 0.0 0.0 5.4 MH 7.0 MH 5.4 MH 8.2 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 29 64 2.2 31.3 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2

12 15DU00284 Nguyễn Thị Hằng Nữ 05/01/1982 Đồng Nai 6.8 MH 8.7 MH 6.0 5.3 MH 6.5 MH 5.7 7.5 8.4 5.6 8.7 0.0 6.5 MH 7.9 6.3 6.8 0.0 0.0 6.3 MH 0.0 5.3 MH 7.3 6.7 0.0 0.0 8.3 0.0 18 75 3.6 0.0 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2-15

13 15DU00265 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 02/08/1986 Long An 7.1 MH 7.9 MH 9.7 MH 5.0 MH 5.0 MH 6.8 6.3 9.0 7.3 MH 7.0 MH 0.0 5.0 MH 7.9 7.3 0.0 0.0 0.0 6.5 MH 9.2 MH 5.0 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 29 64 2.1 17.2 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2

14 15DU00005 Đàm Quang Huy Nam 21/11/1992 TP.HCM 8.1 7.9 7.0 7.6 9.3 8.2 8.5 8.4 8.0 8.0 8.3 9.3 7.7 8.2 7.2 6.7 8.2 6.5 8.0 7.6 8.0 8.5 7.1 7.1 7.0 0.0 0 93 6.9 0.0 TB Khá Tốt Không đủ đk dự thi TN D8A1

15 15DU00345 Trần Quốc Ngân Nữ 29/09/1986 TP.HCM 8.0 MH 6.0 MH 9.0 MH 5.0 MH 6.0 MH 7.3 7.5 8.8 6.3 8.0 0.0 6.0 MH 7.5 7.2 0.0 0.0 0.0 6.2 MH 0.0 5.0 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 20 73 2.6 20.5 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2-15

16 14DD00304 Trần Minh Nghĩa Nam 12/10/1994 Tây Ninh 0.0 6.8 5.7 5.2 5.8 5.8 7.1 7.5 6.9 7.1 6.5 5.8 6.7 0.0 6.5 6.2 0.0 7.0 5.2 5.2 7.5 6.2 6.3 6.3 5.9 0.0 0 93 4.8 10.8 Yếu Khá Không đủ đk dự thi TN D7F2

17 15DU00220 Đoàn Thị Kim Quyên Nữ 22/04/1997 Tiền Giang 6.1 6.8 6.0 4.0 5.0 5.1 6.8 6.0 5.4 6.1 7.4 5.0 8.0 5.9 0.0 0.0 0.0 5.7 6.7 4.0 6.7 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0 93 3.2 65.6 Kém Khá Không đủ đk dự thi TN D8A2

18 15DU00225 Phan Thị Kim Thi Nữ 17/03/1992 TP.HCM 6.7 7.7 6.7 7.9 7.4 7.2 7.0 9.4 7.7 6.7 0.0 7.4 7.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 93 3.1 30.1 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8A2

19 14DD00298 Võ Thị Thùy Trang Nữ 26/01/1996 TP.HCM 9.0 5.0 5.9 0.0 5.0 4.3 5.6 7.6 6.7 4.9 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 93 1.7 23.7 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8A1

20 15DU00290 Hồ Minh Trí Nam 06/12/1990 Đồng Tháp 8.0 MH 8.3 MH 8.0 MH 5.0 MH 5.0 MH 4.0 6.1 6.5 6.1 8.3 0.0 5.0 MH 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 MH 0.0 5.0 MH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 73 1.7 12.3 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE2-15

21 14DU00202 Phan Thị Lệ Trinh Nữ 29/09/1999 Tây Ninh 6.3 6.6 6.7 5.5 4.1 4.5 7.0 7.5 7.7 7.7 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 93 2.2 6.5 Kém Kém Không đủ đk dự thi TN D7F1

22 15DU00019 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 21/05/1995 TP.HCM 7.1 6.7 6.8 6.1 4.3 5.0 0.0 7.9 6.1 8.1 7.3 6.1 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.1 7.9 0.0 6.3 6.3 6.6 7.3 0 93 4.0 22.6 Yếu Kém Không đủ đk dự thi TN D8A1
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